
 PHỤ LỤC
 KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ CÔNG NĂM CỦA TỈNH KON TUM NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Chỉ tiêu Tổng mức
đầu tư

Nguồn
vay Số Quyết định

Tổng dư nợ
đầu năm

2022
(01/01/2022)

Dự kiến kế hoạch năm 2022 

Vay từ nguồn Chính
phủ vay về cho vay lại Trả nợ gốc

vay trong
năm

Tổng dư
nợ cuối

năm

Tổng trả
nợ lãi và
các loại
phí vay
trong
năm

Vay để chi
đầu tư phát

triển

Vay trả
nợ gốc

Tổng cộng 971,948 57,643 48,400 8,600 8,600 106,043 2,200

1 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 200,700 WB 4638/QĐ-BNN ngày
09/11/2015 24,230 2,250 2,000 2,000 26,480 550

2 Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới -
Tiểu dự án tỉnh Kon Tum 564,145 ADB 669/QĐ-UBND ngày

14/7/2017 19,219 44,279 5,300 5,300 63,498 1,300

3  Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và
nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 207,103 WB

3606/QĐ-BNN ngày
04/9/2015 và 3102/QĐ-
BNN ngày 21/7/2016

14,194 1,871 1,300 1,300 16,065 350
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